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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 01 19L1031005 Phạm Thị Lan Anh Nữ 01/01/2001 Thừa Thiên Huế  

2 02 20l1030004 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 10/10/2002 Quảng Bình  

3 03 20l3070099 Trương Hồng Cẩm Nữ 08/04/2002 Quảng Ngãi  

4 04 23l3070018.TL Phạm Xuân Đan Nữ 06/04/2005 Phú Yên  

5 05 20L4010025 Lê Ngọc Hương Giang Nữ 02/05/2002 Quảng Bình  

6 06 20l4020024 Vi Văn Hậu Nam 19/10/2002 Thanh Hóa  

7 07 20l3020008 Đoàn Trương Phương Hương Nữ 29/06/2002 Quảng Nam  

8 08 20l1030125 Nguyễn Tường Khánh Minh Nữ 17/12/2002 Thừa Thiên Huế  

9 09 20l1030126 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 21/11/2002 Thừa Thiên Huế  

10 10 20L3060146 Lê Thị Thùy Ngân Nữ 05/12/2001 Thừa Thiên Huế  

11 11 20L1030034 Trương Viết Nghĩa Nam 16/09/2002 Thừa Thiên Huế  

12 12 20l1030129 Võ Thị Hạnh Nguyên Nữ 06/11/2002 Thừa Thiên Huế  

13 13 19L3201038 Nguyễn Duy Nguyên Nam 09/07/2001 Thừa Thiên Huế  

14 14 20l4010073 Dương Văn Nhật Phụng Nam 04/04/2002 Bình Phước  

15 15 23l3070115 Đặng Thị Tân Sa Nữ 04/08/2005 Phú Yên  

16 16 20l4010013 Lê Văn Tài Nam 06/05/2002 Quảng Bình  

17 17 20l1030144 Võ Văn Nhật Thành Nam 09/03/2002 Thừa Thiên Huế  

18 18 23l3070129.TL Trần Lê Ngọc Thao Nữ 22/01/2005 Phú Yên  

19 19 20l3060040.TL Lê Thị Thu Thảo Nữ 04/08/2002 Quảng Bình  

20 20 20l4020004 Hồ Nguyễn Đan Thi Nữ 30/07/2002 Thừa Thiên Huế  

21 21 23L3070137 Phạm Thị Minh Thùy Nữ 16/12/2005 Khánh Hòa  

22 22 19L1031099 Lê Thị Thủy Nữ 20/04/2001 Thừa Thiên Huế  

23 23 18l3011030 Nguyễn Văn Trường Nam 26/04/2000 Thừa Thiên Huế  

24 24 19l1041061 Đoàn Quang Tú Nam 11/04/2001 Quảng Trị  

25 25 20L4020051 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 18/02/2002 Bình Phước  

Dánh sách này có 25 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 04  tháng 3 năm 2024 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


